
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VÀ LÃI SUẤT THẺ TÍN DỤNG
(Có hiệu lực từ ngày 06/05/2025)

Thẻ tín dụng Home Credit Thẻ tín dụng trực tuyến (a)

Miễn phí

200.000 VNĐ/giao dịch trả góp

45%/năm (e)

Không áp dụng

39.000 VNĐ/tháng
 *Miễn phí khi chi tiêu từ 3 triệu hoặc thực hiện 5 giao dịch trở lên trong kỳ sao kê 

(Không áp dụng cho Thẻ tín dụng trực tuyến phát hành trước ngày 03/02/2025) 

50.000 VNĐ
*Được hoàn lại bằng điểm thưởng

 nếu đăng ký
gói an tâm dùng thẻ

11.000 VNĐ/giao dịch thanh toán dư nợ (b)

*Nếu thanh toán dư nợ thẻ từ lần 2 trở đi trong chu kỳ sao kê

0,12% số tiền tối thiểu chưa thanh toán/ngày (f)

*Tối thiểu: 150.000 VNĐ, tối đa: 1.000.000 VNĐ

(Không áp dụng cho Thẻ tín dụng trực tuyến phát hành 
trước ngày 03/02/2025) 

1,5% giá trị chuyển đổi/tháng (d)

*Kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng

1% - 2% giá trị chuyển đổi/tháng 
(c)*Tuỳ thuộc theo kết quả đánh giá tín dụng từng thời điểm của từng Chủ Thẻ

1,9% giá trị chuyển đổi/tháng
*Kỳ hạn 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng

Không áp dụng

29.000 VNĐ/tháng

3% giá trị giao dịch
*Tối thiểu 30.000 VNĐ

4% giá trị giao dịch
*Tối thiểu 10.000 VNĐ

Miễn phí khi chuyển đổi từ thẻ 
tín dụng trực tuyến sang thẻ 

tín dụng Home Credit
(không áp dụng trong trường hợp 

không chuyển đổi)

Phí phát hành thẻ, phí 
thường niên, phí gia hạn thẻ

Phí quản lý thẻ 

Phí quản lý thanh toán

Phí chuyển đổi trả góp
trên dư nợ thẻ

dư nợ thẻ

Phí chuyển đổi trả góp
giao dịch rút tiền mặt

Phí chuyển đổi trả góp
giao dịch mua sắm

Phí hủy/ tất toán sớm
các giao dịch trả góp

Phí rút tiền

Phí chuyển đổi giao dịch 
ngoại tệ

Lãi suất 

Phí chậm thanh toán

Phí gói an tâm dùng thẻ 
hàng tháng
(chỉ áp dụng cho Khách hàng 
đăng ký)

Phí thay thế thẻ

(a)  Thẻ tín dụng trực tuyến khi chuyển đổi thành Thẻ tín dụng Home Credit sẽ được áp dụng tương tự biểu phí 
của Thẻ tín dụng Home Credit.
(b)  Phí quản lý thanh toán dư nợ thẻ: là phí Home Credit thu từ Khách hàng nhằm quản lý các khoản thanh toán 
dư nợ thẻ, hỗ trợ hoạt động ghi có khoản thanh toán vào tài khoản thẻ tín dụng của Khách hàng, thực hiện các 
hành động cần thiết để phối hợp chi trả cho đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán, được
ghi nhận trên kỳ sao kê tương ứng.

Giá trị chuyển đổi tối thiểu 2 triệu VNĐ, không bao gồm khoản thanh toán tối thiểu trong kì và các khoản
 chuyển đổi trả góp khác. Kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng sẽ được áp dụng với khoản chuyển đổi trả góp dưới 5 triệu VNĐ
và kỳ hạn 3, 6, 9, 12, 18, 24 tháng sẽ được áp dụng với khoản chuyển đổi trả góp từ 5 triệu VNĐ trở lên.  

(c)

Giá trị chuyển đổi tối thiểu 2 triệu VNĐ. Có thể áp dụng 0% phí chuyển đổi trả góp tại đối tác có liên kết với 
Home Credit theo quy định chi tiết tại Bản Điều Khoản và Điều Kiện của từng Chương trình Trả Góp 0% Lãi Suất.
Xem chi tiết tại mục Ưu Đãi Thẻ. 

(d)

(e)  Lãi suất này sẽ được áp dụng cho toàn bộ dư nợ, bất kể thời điểm thực hiện giao dịch của Chủ thẻ kể từ thời 
điểm hiệu lực của lãi suất.

Biểu phí trên có đơn vị là VNĐ, đã bao gồm thuế GTGT đối với các phí chịu thuế GTGT theo quy định.
Đối với Thẻ tín dụng tiền mặt linh hoạt : miễn phí rút tiền cho giao dịch từ 2.000.000 VNĐ trở lên.
Đối với Thẻ tín dụng linh hoạt :

Công ty có quyền thay đổi Biểu phí này trong từng thời kỳ và sẽ thông báo các thay đổi về phí theo thời gian      
quy định của pháp luật.

Phí chậm thanh toán lần 1 (trễ hạn 5 ngày) = 0,12% * Số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán/ngày 
Phí chậm thanh toán lần 2 (trễ hạn 35 ngày) = 0,12% * Số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán/ngày 
Phí chậm thanh toán lần 3 (trễ hạn 65 ngày) = 0,12% * Số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán/ngày

(f)   

- Số tiền thanh toán tối thiểu = Tổng số tiền trả góp trong kỳ (nếu có) + Số tiền nợ quá hạn (nếu có) 
+ [7% * Dư nợ trong kỳ (không bao gồm khoản trả góp) hoặc 100.000 VNĐ, tùy theo mức nào cao hơn]

- Số tiền thanh toán tối thiểu = Dư nợ trong kỳ nếu Dư nợ trong kỳ dưới 100.000 VNĐ.
- Số tiền tối thiểu chưa thanh toán trong Phí chậm thanh toán lần 2 và lần 3 sẽ loại trừ phí chậm 

thanh toán lần 1 và lần 2 tương ứng.
- Số tiền thanh toán tối thiểu = Toàn bộ dư nợ (bao gồm dư nợ gốc, phí và lãi phát sinh đến ngày   

thực hiện thanh toán) khi Khách hàng hoặc Home Credit yêu cầu chấm dứt hợp đồng thẻ.

Lưu ý:

Ghi chú biểu phí:

Ghi chú khác:

- Cách tính lãi suất thẻ tín dụng: Số tiền lãi ngày = (Giá trị giao dịch * Lãi suất tính lãi)/365. 
- Số tiền lãi tại mỗi kỳ sao kê thẻ = Tổng số tiền lãi của tất cả các giao dịch rút tiền mặt + Tổng số tiền lãi 

của tất cả các giao dịch không phải giao dịch rút tiền mặt, tính từ ngày hạch toán giao dịch. Trong đó:

- Miễn phí phí quản lý thẻ tín dụng cho 24 kỳ sao kê đầu tiên tính từ ngày kích hoạt thẻ. Kể từ kỳ sao kê
thứ 25 trở đi, phí quản lý thẻ tín dụng hàng tháng sẽ được áp dụng tương tự với thẻ tín dụng Home Credit.

- Miễn phí rút tiền cho tháng đầu tiên tính từ ngày ký hợp đồng.
- Không áp dụng gói an tâm dùng thẻ.

• Giá trị giao dịch là giá trị giao dịch thực tế mà khách hàng thực hiện qua thẻ cho từng giao dịch cụ thể. 
• Lãi suất tính lãi là mức lãi suất thẻ/năm được quy định tại bảng trên đây, tính trên cơ sở một năm có

365 ngày.
• Số ngày tính lãi được miễn (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định tại Các điều khoản và điều kiện

phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Home Credit.
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